
Tổng số

Trong đó: 

Vốn ngân 

sách xã

Tổng cộng
Vốn giao năm 

2025
Tổng cộng Tăng Giảm Tổng cộng

Vốn kéo dài 

sang năm 2026

Vốn giao năm 

2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tổng số 24.358 24.358 13.176 13.176 4.462 4.462 0 4.462 4.462 0

1 Đường Cầu treo - Pờ Chồ 3, xã Lùng Phình  Xã Lùng Phình 
 55/QĐ-UBND ngày 

20/5/2024 
1.929 1.929 86 86 86 86 86 86

2 Đường  Tiểu học - nhà ông Hàm, xã Lùng Phình  Xã Lùng Phình 
 60 QĐ-UBND ngày 

28/5/2024 
1.980 1.980 25 25 25 25 25 25

3 Đường Pả Chư Tỷ - Quán Hoá, xã Lùng Phình  Xã Lùng Phình 
 44/QĐ-UBND ngày 

15/5/2024 
1.970 1.970 1.471 1.471 9 9 9 9

4 Đường khu sản xuất thôn Sín Chải, xã Tả Văn Chư  Xã Lùng Phình 
 34/QĐ-UBND ngày 

5/5/2025 
2.600 2.600 2.600 2.600 276 276 276 276

5 Trường MN Lùng Phình  Xã Lùng Phình 
 180/QĐ-UBND ngày 

21/5/2025 
3.000 3.000 2.560 2.560 1.796 1.796 1.796 1.796

6 Trạm y tế xã Lùng Phình  Xã Lùng Phình 
 180/QĐ-UBND ngày 

21/5/2025 
6.800 6.800 1.836 1.836 1.656 1.656 1.656 1.656

7 Đường lả Dì Thàng đi Bản Phố, xã Lùng Phình
 233/QĐ-UBND ngày 

30/5/2024 
1.434 1.434 153 153 107 107 107 107

8
Trường PTDTBT TH số 1 xã Lùng Thẩn, huyện Si Ma

Cai (PH Nà Trí Phàng 1) 

109/QĐ-UBND ngày 

05/11/2024
4.645 4.645 4.445 4.445 507 507 507 507

Tổng mức đầu tư

Kế hoạch đầu tư công năm 2025 

đã giao tại NQ 41/NQ-HĐND ngày 

29/12/2025

Tăng, giảm Kế hoạch đầu tư công năm 2026 sau điều chỉnh

BIỂU 04:  KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 - NGUỒN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

(Kèm theo Tờ trình số:       /TTr-UBND ngày     tháng 5 năm 2026 của UBND xã Lùng Phình)

Đơn vị: Triệu đồng

STT NỘI DUNG
Địa điểm xây 

dựng 

Quyết định đầu tư/Quyết toán Kế hoạch đầu tư công năm 2026 

Ghi chú
Số quyết định, ngày, 

tháng, năm ban 

hành
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